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STT Mã SV Họ t ên Tên Mã l ớp 10% 20% Đi ểm thi Tổng kết

1 12114122 Chử Hoàng Duy Anh DH12NK 8 7
2 13124548 K' Bìn DH13QL 7 6
3 13114321 Hoàng Tất Đại DH13QR 8.5 8.5
4 11333131 Lý Thái Hiệp CD11CQ 8 7
5 13124545 Trần Đức Hoàn DH13QL 7.5 7
6 13124546 Đinh Thị Hồng DH13QL 8 7
7 13114053 Trần Thị Kim Hồng DH13LN 10 9
8 13114374 Nguyễn Minh Hùng DH13QR 7 6.5
9 13124547 Hoàng Thị Huyền DH13QL 7 7

10 13130205 Lê Sĩ Đăng Khoa DH13DT v v
11 13124549 Doanh Đức Khu DH13QL 7 7
12 13124550 Lộc Thúy Kiều DH13QL 8.5 8
13 13124551 Lô Thị Liêm DH13QL 8.5 7.5
14 13124552 Linh Thị Liễu DH13QL 7 7
15 13124553 Jơ Nơng Sang Linh DH13QL 5 6
16 11114071 Hoàng Thành Linh DH11LN 7 6.5
17 13124554 Phương Thị Ngọc Loan DH13QL 7 7
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17 13124554 Phương Thị Ngọc Loan DH13QL 7 7
18 13130223 Nguyễn Thị Luyến DH13DT 8 8
19 13114416 Nguyễn Tuấn Mạnh DH13NK 7.5 7.5
20 13124555 H' Yim Mlô DH13QL 7 7.5
21 13117085 Huỳnh Th ị Kim Ngân DH13CT 8.5 8
22 13121105 Nguyễn Thị Hoàng Ngọc DH13PT v v
23 13124870 Silavong Phetpah DH13QL 0 5
24 13121139 Lê Thị Tâm DH13PT 7 7
25 13124556 Vương Thị Thắm DH13QL 7 7
26 13127277 Trần Ngọc Anh Thư DH13MT 10 9
27 13117147 Phan Thị Thủy DH13CT 8 7
28 13124411 Nguyễn Thị Kim Trang DH13QL 8 7
29 13124439 Trần Tô Quang Trí DH13QL 7.5 7.5
30 13124437 Nguyễn Hữu Trí DH13QL 5 6
31 13124438 Nguyễn Minh Trí DH13QL 7 7.5
32 13124435 Võ Thị Mộng Trinh DH13QL 8 8.5
33 13124436 Võ Thị Mỹ Trinh DH13QL 9 9
34 13124440 Phan Văn Trọng DH13QL 8 7.5
35 13124446 Lê Thị Thanh Trúc DH13QL 8 7.5
36 13124441 Lê Trung DH13QL 7 7.5
37 13124443 Nguyễn Hiếu Trung DH13QL v v
38 13121190 Lê Minh Trung DH13PT 8 8
39 13114546 Nguyễn Ngọc Trung DH13NK 7 7
40 13124454 Vy Đình Trường DH13QL 8 8



41 13124451 Nguyễn Minh Trường DH13QL 7.5 7
42 13124452 Phạm Nhật Trường DH13QL v v
43 13124453 Tạ Nhật Trường DH13QL v v
44 13124450 Nguyễn Duy Trường DH13QL 7.5 7.5
45 13124445 Nguyễn Quốc Truyền DH13QL 8 9
46 13124468 Cái Thanh Tú DH13QL 8 8
47 13124457 Nguyễn Hữu Tuấn DH13QL 7 7
48 13124456 Ngô Minh Tuấn DH13QL 7.5 7
49 13124458

Nguyễn Minh
Nhật Tuấn DH13QL 7.5 7

50 13124459 Đặng Trọng Tuệ DH13QL 8 7.5
51 13124460 Bùi Thị Tuyên DH13QL 8 7.5
52 13124463 Lê Thị Thu Tuyền DH13QL 8 7.5
53 13124465 Võ Thị Thanh Tuyền DH13QL 8 7.5
54 13124462 Lê Thị Kim Tuyền DH13QL 8 7.8
55 13124473 Võ Ngọc Thùy Vân DH13QL 9 8
56 13124472 Trần Thị Vân DH13QL 9 8.5
57 13124471 Nguyễn Bích Vân DH13QL 8 8
58 13124470 Võ Thanh Văn DH13QL 8 8
59 13124475 Trần Thị Bảo Vi DH13QL 7 8
60 13124478 Nguyễn Trọng Vinh DH13QL 8 7
61 13124477 Nguyễn Hoàng Vinh DH13QL 9 9
62 13124481 Trần Hoàng Vũ DH13QL v v
63 13124480

Nguyễn Đình
Hoàng Vũ DH13QL v v63 13124480
Nguyễn Đình
Hoàng Vũ DH13QL v v

64 13124483 Trần Văn Vương DH13QL 5 5
65 13124482 Đinh Văn Vương DH13QL 8 8
66 13124486 Hoàng Thị Thanh Vy DH13QL 8.5 7.5
67 13124484 Duơng Thị Thúy Vy DH13QL 8 8
68 13124488 Nguyễn Thanh Vy DH13QL 7 7
69 13124487 Nguyễn Khánh Vy DH13QL 9 9
70 13124485 Hà Thị Thảo Vy DH13QL 9 8
71 13124489 Trần Thị Vy DH13QL 8 8
72 13124490 Đỗ Phượng Vỹ DH13QL 9 9
73 13124491 Nguyễn Thị Xuân DH13QL 10 9
74 13124492 Võ Thị Kim Xuân DH13QL 8 8
75 13124498 Huỳnh Ng ọc Như ý DH13QL 7.5 8
76 13124502 Tạ Thị Như ý DH13QL 8.5 7.5
77 13124501 Phạm Thị Như ý DH13QL 8 7.5
78 13124497 Phạm Thụy Hoag Yến DH13QL 9 8.5
79 13124493 Bạch Thị Hoàng Yến DH13QL 8 8
80 13124494 Mai Thị Yến DH13QL 7.5 7


